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 I. KIẾN THỨC 
1.Sự tạo thành suất điện động xoay chiều.

* Máy phát điện xoay chiều 1 pha

Các bộ phận chính:



Phần cảm là nam châm vĩnh cữu hay nam châm điện. Đó là phần tạo ra từ trường.


Phần ứng là những cuộn dây, trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động.


 Một trong hai phần đặt cố định, phần còn lại quay quanh một trục. Phần cố định gọi là stato, phần quay gọi là rôto.

+ Hoạt động: khi rôto quay, từ thông qua cuộn dây biến thiên, trong cuộn dây xuất hiện suất điện động cảm ứng, suất điện động này được đưa ra ngoài để sử dụng.

+ Nếu từ thông qua cuộn dây là ((t) thì suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là:
e = - 
[image: image3.wmf]dt

d

f

 = - (’(t)

+ Tần số của dòng điện xoay chiều: Máy phát có một cuộn dây và một nam châm (gọi là một cặp cực) và rôto quay n vòng trong một giây thì tần số dòng điện là f = n. Máy có p cặp cực và rô to quay n vòng trong một giây thì f = np. Máy có p cặp cực, rô to quay n vòng trong một phút thì f = 
[image: image4.wmf]60

np

.

* Công thức cần nhớ.

1. Biểu thức điện áp tức thời và dòng điện tức thời:

u = U0cos(wt + 
[image: image5.wmf]j

u) và i = I0cos(wt + 
[image: image6.wmf]j

i)

Với 
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 = 
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u – 
[image: image9.wmf]j

i là độ lệch pha của u so với i, có 
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2. Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2
[image: image11.wmf]p

ft + 
[image: image12.wmf]j

i)

   * Mỗi giây đổi chiều 2f lần

   * Nếu pha ban đầu 
[image: image13.wmf]j

i = 
[image: image14.wmf]2

p
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 hoặc 
[image: image15.wmf]j

i = 
[image: image16.wmf]2

p

 thì chỉ giây đầu tiên đổi chiều 2f-1 lần.

3. Công thức tính thời gian đèn huỳnh quang sáng trong một chu kỳ

    Khi đặt điện áp u = U0cos(
[image: image17.wmf]w

t + 
[image: image18.wmf]j

u) vào hai đầu bóng đèn, biết đèn chỉ sáng lên khi u ≥ U1.
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4. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch R,L,C
   * Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R: uR cùng pha với i, (
[image: image23.wmf]j

 = 
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u – 
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i = 0)
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Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện không đổi đi qua và có 
[image: image28.wmf]U
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   * Đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm L: uL nhanh pha hơn i là 
[image: image29.wmf]2
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, (
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L là cảm kháng


Lưu ý: Cuộn thuần cảm L cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn (không cản trở).

   * Đoạn mạch chỉ có tụ điện C: uC chậm pha hơn i là 
[image: image37.wmf]2
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, (
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 = 
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u – 
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i =-
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Lưu ý: Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn).

   * Đoạn mạch RLC không phân nhánh
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+ Khi ZL > ZC hay 
[image: image55.wmf]1
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 > 0 thì u nhanh pha hơn i


+ Khi ZL < ZC hay 
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+ Khi ZL = ZC hay 
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   Lúc đó 
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 gọi là hiện tượng cộng hưởng dòng điện

5. Công suất toả nhiệt trên đoạn mạch RLC:
    * Công suất tức thời: P = UIcos
[image: image62.wmf]j

+ UIcos(2wt + 
[image: image63.wmf]j

u + 
[image: image64.wmf]j

i)   

    * Công suất trung bình: P = UIcos
[image: image65.wmf]j

=  I2R.

6. Điện áp: u = U1 + U0cos(
[image: image66.wmf]w

t +
[image: image67.wmf]j

) được coi gồm một điện áp không đổi U1 và một điện áp xoay chiều u=U0cos(
[image: image68.wmf]w

t +
[image: image69.wmf]j

) đồng thời đặt vào đoạn mạch.

7. Tần số dòng điện do máy phát điện xoay chiều một pha có P cặp cực, rôto quay với vận tốc n vòng/giây phát ra: f = pn Hz

Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện 
[image: image70.wmf]F

= NBScos(
[image: image71.wmf]w

t +
[image: image72.wmf]j

) = 
[image: image73.wmf]F

0cos(
[image: image74.wmf]w

t +
[image: image75.wmf]j

)

Với 
[image: image76.wmf]E

0 = NBS là từ thông cực đại, N là số vòng dây, B là cảm ứng từ của từ trường, S là diện tích của vòng dây, 
[image: image77.wmf]w

 = 2
[image: image78.wmf]p
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Suất điện động trong khung dây: e = 
[image: image79.wmf]w

NSBcos(
[image: image80.wmf]w

t + 
[image: image81.wmf]j

- 
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) = E0cos(
[image: image83.wmf]w

t + 
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- 
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Với E0 = 
[image: image86.wmf]w

NSB là suất điện động cực đại.

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP:

BÀI TOÁN1: SỰ TẠO THÀNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU.
*Mô tả bài toán: Thường yêu cầu tìm các đại lượng thường gặp như từ thông, cảm ứng từ, suất điện động, số vòng dây cuốn, tần số, các giá trị hiệu dụng...

* Phương pháp giải:

Từ thông qua khung dây của máy phát điện: 

( = NBScos([image: image87.wmf],

nB

®®

) = NBScos((t + () = (0cos((t + (); với (0 = NBS.                                         (Với 
[image: image88.wmf]F

= L I  và Hệ số tự cảm  L = 4
[image: image89.wmf]p

.10-7 N2.S/l )
Suất động trong khung dây của máy phát điện: 

e = - [image: image90.wmf]d

dt

f

 = - (’ = (NBSsin((t + () = E0cos((t + ( - [image: image91.wmf]2

p

); với E0 = ((0 = (NBS.

+ S: Là diện tích một vòng dây ; 

+ N: Số vòng dây của khung

+
[image: image92.wmf]B

ur

: Véc tơ cảm ứng từ của từ trường đều (
[image: image93.wmf]B

ur

 vuông góc với trục quay ()

+
[image: image94.wmf]w

: Vận tốc góc không đổi của khung    ( Chọn gốc thời gian t=0 lúc ( 
[image: image95.wmf],)
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Các giá trị hiệu dụng: I = [image: image96.wmf]0

2

I

; U = [image: image97.wmf]0
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; E = [image: image98.wmf]0
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Tần số dòng điện do máy phát điện xoay chiều một pha có P cặp cực, rôto quay với vận tốc n vòng/giây: 
f = pn Hz
VÍ DỤ MINH HỌA:

VD1: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ  nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng   54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn        B = 0,2 T. Tính từ thông cực đại qua khung dây. Để suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có tần số 50 Hz thì khung dây phải quay với tốc độ bao nhiêu vòng/phút?

HD:

Ta có: (0 = NBS = 0,54 Wb; n = [image: image99.wmf]60

f

p

= 3000 vòng/phút.
VD2;. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung dây quay đều với tốc độ 50 vòng/s quanh trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ [image: image100.wmf]B

®

 vuông góc với trục quay và có độ lớn [image: image101.wmf]2

5

p

T. Tính suất điện động cực đại xuất hiện trong khung dây.

HD:

Ta có: f = n = 50 Hz; ( = 2(f = 100( rad/s; E0 = (NBS = 220[image: image102.wmf]2

 V.
VD3: (ĐH 2011). Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ( quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = E0cos((t +
[image: image103.wmf]2

p

).

Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng


A. 450.
B. 1800.
C. 900.
D. 1500.

HD. Nếu ( = (0cos((t + () thì:


e = - (’ = ((0cos((t + ( - [image: image104.wmf]2

p

) = E0cos((t + ( - [image: image105.wmf]2

p

)


( ( - [image: image106.wmf]2

p

 = [image: image107.wmf]2

p

 ( ( = (. Đáp án B.

VD4 (ĐH 2011). Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 
[image: image108.wmf]1002

V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 
[image: image109.wmf]5

p

 mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là


A. 71 vòng.
B. 200 vòng.
C. 100 vòng.
D. 400 vòng.

HD: ( = 2(f = 100( rad/s; E = 
[image: image110.wmf]2
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[image: image111.wmf]0
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 = 100 vòng. Đáp án C.

VD5: (ĐH 2009). Từ thông qua một vòng dây dẫn là  ( = [image: image112.wmf]p
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cos(100(t + [image: image113.wmf]4

p

) (Wb). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là


A. e = 2cos(100(t - [image: image114.wmf]4

p

) (V).
B. e = 2cos(100(t - [image: image115.wmf]4

p

) (V).


C. e = 2cos100(t (V).
D. e = 2cos(100(t + [image: image116.wmf]2

p

) (V).

HD. e = - (’ = ((0sin((t + () = ((0cos((t + ( - [image: image117.wmf]2

p

)


  = 2cos(100(t - 
[image: image118.wmf]4

p

) (V).  => Đáp án B.

VD6 (ĐH-2008): Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là


A. 
[image: image119.wmf]e48sin(40t)(V).
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B. 
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C. 
[image: image121.wmf]e48sin(4t)(V).
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D. 
[image: image122.wmf]e4,8sin(40t)(V).
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HD: 


[image: image123.wmf](
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VD7. Từ thông qua 1 vòng dây dẫn là ( = [image: image124.wmf]2

2.10

p

-

cos(100(t - [image: image125.wmf]4

p

) (Wb). Tìm biểu thức của suất điện động cảm ứng giữa hai đầu cuộn dây gồm 150 vòng dây này.

HD :

 Ta có: e = - N(’= 150.100([image: image126.wmf]2
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sin(100(t - [image: image127.wmf]4

p

) = 300cos(100(t - 
[image: image128.wmf]3
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) (V).

VD8 (CĐ 2010). Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có         500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
[image: image129.wmf]®

B

 vuông góc với trục quay và có độ lớn 
[image: image130.wmf]2
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T. Suất điện động cực đại trong khung dây bằng


A. 
[image: image131.wmf]1102

V.
B. 
[image: image132.wmf]2202

V.
C. 110 V.
D. 220 V.

HD:  ( = 2(f = 100( rad/s; E0 = (NBS = 220
[image: image133.wmf]2

 V. Đáp án B.
VD9 (CĐ 2011). Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m2, gồm 200 vòng dây quay đều với tốc độ 20 vòng/s quanh một trục cố định trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với phương của từ trường. Suất điện động hiệu dụng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng 222 V. Cảm ứng từ có độ lớn bằng


A. 0,50 T.
B. 0,60 T.
C. 0,45 T.
D. 0,40 T.

HD:  ( = 2(f = 40( rad/s; E = 
[image: image134.wmf]2
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 ( B = 
[image: image135.wmf]NS

E

w

2

 = 0,5 T. Đáp án A.

VD10: Một khung dây có diện tích S = 60cm2  quay đều với vận tốc 20 vòng trong một giây. Khung đặt trong từ trường đều B = 2.10-2T. Trục quay của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ, lúc t = 0 pháp tuyến khung dây   có hướng của  .

   a. Viết biểu thức từ thông xuyên qua khung dây.

   b. Viết biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây.

HD: 

a. Chu kì:     
[image: image136.wmf]11
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VD11: Một khung dây dẫn gồm N = 100 vòng quấn nối tiếp, diện tích mỗi vòng dây là S = 60cm2. Khung dây quay đều với tần số 20 vòng/s, trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 2.10-2T. Trục quay của khung vuông góc với  . Viết biểu thức của suất điện động cảm ứng tức thời.

HD: Chu kì: 
[image: image143.wmf]11
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Biên độ của suất điện động:   Eo = (NBS = 40
[image: image145.wmf]p
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Chọn gốc thời gian lúc 
[image: image147.wmf](
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Suất điện động cảm ứng tức thời:  
[image: image149.wmf]sin1,5sin40
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VD12: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 1500 vòng, diện tích mỗi vòng 100 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với tốc độ góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,4 T. Trục quay vuông góc với các đường sức từ. Chọn gốc thời gian là lúc véc tơ pháp tuyến của mặt phẵng khung dây cùng hướng với véc tơ cảm ứng từ. Viết biểu thức suất điện động cảm ứng tức thời trong khung. 

HD: Ta có: (0 = NBS = 6 Wb; ( = [image: image151.wmf]60

n

2( = 4( rad/s; 

( = (0cos([image: image152.wmf]®
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Vậy ( = 6cos4(t (Wb); e = - (’= 24(sin4(t = 24(cos(4(t - [image: image154.wmf]2

p

) (V).

BÀI TOÁN 2. ĐOẠN MẠCH R,L,C CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ
PHƯƠNG PHÁP
Biểu thức của i và u: i= I0cos((t + (i); u = U0cos((t + (u).

Độ lệch pha giữa u và i: ( = (u - (i.; tanφ = (ZL-Zc)/R

Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch:I = I0​
[image: image155.wmf]os()
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Giá trị hiệu dụng : + Cường độ dòng điện hiệu dụng: I = 
[image: image156.wmf]0
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 + Hiệu điện thế hiệu dụng:
   U = 
[image: image157.wmf]0
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   * Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R: uR cùng pha với i.

(
[image: image158.wmf]j

 = 
[image: image159.wmf]j
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i = 0)   
[image: image161.wmf]U

I

R

=

 và 
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Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện không đổi đi qua và có 
[image: image163.wmf]U
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   * Đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm L: uL nhanh pha hơn i là 
[image: image164.wmf]2
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Lưu ý: Cuộn thuần cảm L cho dòng điện không đổi đi qua 

   * Đoạn mạch chỉ có tụ điện C: uC chậm pha hơn i là 
[image: image173.wmf]2
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Lưu ý: Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn).

VÍ DỤ MINH HỌA

VD1. Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 1/π(H) một hiệu điện thế xoay chiều 220V – 50Hz. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là

A. I = 2,2A. 

B. I = 2,0A. 

C. I = 1,6A. 

D. I = 1,1A.

HD: Cảm kháng của cuộn cảm được tính theo công thức 
[image: image182.wmf]fL
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Cường độ dòng điện trong mạch I = U/ZL = 2,2A. => Chọn A.

VD2: Đặt vào hai đầu tụ điện 
[image: image183.wmf])
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 một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100πt)V. Dung kháng của tụ điện là

A. ZC = 50Ω. 

B. ZC = 0,01Ω. 
C. ZC = 1A. 
D. ZC = 100Ω.

HD: Từ biểu thức u = 141cos(100πt)V, suy ra ω = 100π (rad/s). Dung kháng của tụ điện được tính theo công thức 
[image: image184.wmf]fC
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. => Chọn D.

VD3: Đặt vào hai đầu cuộn cảm 
[image: image185.wmf])
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 một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100πt)V. Cảm kháng của cuộn cảm là

A. ZL = 200Ω. 

B. ZL = 100Ω. 

C. ZL = 50Ω. 

D. ZL = 25Ω.

HD: Từ biểu thức u = 141cos(100πt)V, suy ra ω = 100π (rad/s). Cảm kháng của cuộn cảm được tính theo công thức 
[image: image186.wmf]fL
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VD4: Đặt vào hai đầu tụ điện 
[image: image187.wmf])
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=

 một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100πt)V. Cường độ dòng điện qua tụ điện là

A. I = 1,41A. 

B. I = 1,00A. 

C. I = 2,00A. 

D. I = 100Ω.

HD:
Từ biểu thức u = 141cos(100πt)V => U = 100V và tần số góc ω = 100π (rad/s). Dung kháng của tụ điện được tính theo công thức 
[image: image188.wmf]fC
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. Cường độ dòng điện trong mạch I = U/Zc. => Chọn B.

VD5. Đặt vào hai đầu cuộn cảm 
[image: image189.wmf])
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 một hiệu điện thế xoay chiều u = 141cos(100πt)V. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là

A. I = 1,41A. 

B. I = 1,00A. 

C. I = 2,00A. 

D. I = 100Ω.

HD:
u = 141cos(100πt)V, => U = 100V , ω = 100π (rad/s). 


[image: image190.wmf]fL
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. =>  I = U/ZL = 1 A => Chọn B.
VD6. Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 4cos120(t (A). Xác định cường độ hiệu dụng của dòng điện và cho biết trong thời gian 2 s dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần? 

HD:

 Ta có: I = [image: image191.wmf]0
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 = 2[image: image192.wmf]2

 A; f = [image: image193.wmf]2

w

p

 = 60 Hz. 


Trong 2 giây dòng điện đổi chiều 4f = 240 lần.
VD7: ĐH  2008 Đặt điện áp xoay chiều có u = 100
[image: image194.wmf]2

cos((t) V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C có ZC = R. Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là
A. – 50V.


B.–50
[image: image195.wmf]3

V.

C. 50V.

D. 50
[image: image196.wmf]3

V.

HD: Từ ZC = R 
[image: image197.wmf]Þ

 U0C = U0R = 100V mà 
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Áp dụng hệ thức độc lập trong đoạn chỉ có tụ C: 
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[image: image201.wmf]2
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; vì đang tăng nên chọn 
[image: image202.wmf]C
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VD8 Tại thời điểm t, điện áp u = 200[image: image203.wmf]2

cos(100πt - [image: image204.wmf]2

p

) ( u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị là 100[image: image205.wmf]2

V và đang giảm. Xác định điện áp này sau thời điểm đó [image: image206.wmf]1

300

s.
HD:

Tại thời điểm t: u = 100[image: image207.wmf]2

= 200[image: image208.wmf]2

cos(100πt - [image: image209.wmf]2

p
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( cos(100πt - [image: image210.wmf]2

p

) = [image: image211.wmf]1

2

= cos(±[image: image212.wmf]3

p

). Vì u đang giảm nên ta nhận nghiệm (+) 

( 100πt - [image: image213.wmf]2

p

 = [image: image214.wmf]3

p

( t = [image: image215.wmf]1
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 (s). 


Sau thời điểm đó [image: image216.wmf]1

300

s, ta có: 



u = 200[image: image217.wmf]2

cos(100π([image: image218.wmf]1

120

+[image: image219.wmf]1

300

) - [image: image220.wmf]2

p

) = 200[image: image221.wmf]2

cos[image: image222.wmf]2
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p

= - 100[image: image223.wmf]2

 (V).

VD9. Điện áp xoay chiều giữa hai điểm A và B biến thiên điều hòa với biểu thức       

  u = 220[image: image224.wmf]2

cos(100πt + [image: image225.wmf]6

p

) (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s). Tại thời điểm t1 nó có giá trị tức thời u1 = 220 V và đang có xu hướng tăng. Hỏi tại thời điểm t2 ngay sau t1 5 ms thì nó có giá trị tức thời u2 bằng bao nhiêu?

HD:

 Ta có: u1 = 220 = 220[image: image226.wmf]2

cos(100πt1 + [image: image227.wmf]6

p

) ( cos(100πt1 + [image: image228.wmf]6
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) = [image: image229.wmf]2
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 = cos(([image: image230.wmf]4
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) . 
Vì u đang tăng nên ta nhận nghiệm (-) ( 100πt1 + [image: image231.wmf]6

p

 = - [image: image232.wmf]4

p

 ( t1 = - [image: image233.wmf]1
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( t2  = t1 + 0,005 = [image: image234.wmf]0,2

240

s ( u2 = 220[image: image235.wmf]2

cos(100πt2 + [image: image236.wmf]6

p

) = 220 V.

VD10: Một ấm điện hoạt động bình thường khi nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng là 220 V, điện trở của ấm khi đó là 48,4 (. Tính nhiệt lượng do ấm tỏa ra trong thời gian một phút.

HD:
 Ta có: I = [image: image237.wmf]U

R

= 4,55 A; P = I2R = [image: image238.wmf]2

U

R

= 1000 W; Q = Pt = 60000 J = 60 Kj.
VD11. Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos100(t. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,02 s, xác định các thời điểm cường độ dòng điện có giá trị tức thời có giá trị bằng:

 a)  I0/2


 b) [image: image239.wmf]2

2

 I0.

HD:

 a) Ta có: 0,5I0 = I0cos100(t ( cos100(t = cos(±[image: image240.wmf]3

p

)( 100(t = ±[image: image241.wmf]3
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+ 2k( 

( t = ±[image: image242.wmf]1
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 + 0,02k; với k ( Z. Các nghiệm dương nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 s trong 2 họ nghiệm này là t = [image: image243.wmf]1

300

s và t = [image: image244.wmf]1

60

 s.


b) Ta có: [image: image245.wmf]2

2

 I0 = I0cos100(t ( cos100(t = cos(±[image: image246.wmf]4

p

) (100(t = ±[image: image247.wmf]4

p

+ 2k( 

( t = ±[image: image248.wmf]1

400

+ 0,02k; với k ( Z. Các nghiệm dương nhỏ hơn hoặc bằng 0,02 s trong 2 họ nghiệm này là t = [image: image249.wmf]1

400

s và t = [image: image250.wmf]7

400

 s.

BÀI TOÁN 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐOẠN MẠCH R,L,C NỐI TIẾP
   * Đoạn mạch RLC không phân nhánh



[image: image251.wmf]222222

0000

()()()

LCRLCRLC

ZRZZUUUUUUUU

=+-Þ=+-Þ=+-

 



[image: image252.wmf]tan;sin;os
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+ Khi ZL > ZC hay 
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LC

w

>

 
[image: image255.wmf]j

D

 > 0 thì u nhanh pha hơn i


+ Khi ZL < ZC hay 
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+ Khi ZL = ZC hay 
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[image: image259.wmf]j
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= 0 thì u cùng pha với i=>hiện tượng cộng hưởng điện   Lúc đó 
[image: image260.wmf]Max
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Chú ý: Nếu trong đoạn mạch có nhiều phần tử R, L, C mắc nối tiếp thì trong Khi tính tổng trở hoặc độ lệch pha j giữa u và i ta đặt R = R1 + R2 + ...; ZL = ZL1 + ZL2 + ...; ZC = ZC1 + ZC2 + ... . Nếu mạch không có điện thành phần nào thì cho nó = 0.

VÍ DỤ MINH HỌA

VD 1:  Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ (Hình 49). Người ta đo được các hiệu điện thế UAM = 16V, UMN = 20V, UNB = 8V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là:    

A. 44V         
   B. 20V

  C. 28V
    
D. 16V

HD:

Dùng các công thức: 
[image: image261.wmf]22

RLC

U=U+(U-U)

= 20V

VD2. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp 1 chiều 9 V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 9 V thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,3 A. Xác định điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây.

HD:

Ta có: R = [image: image262.wmf]1
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VD3:    Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100( và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết biểu thức hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch u = 100 cos 100(t V  và cường độ hiệu dụng trong mạch I= 0,5 A. Tính tổng trở của đoạn mạch và điện dung của tụ điện?

A. Z=100
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B. . Z=200
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C. Z=50
[image: image271.wmf]2
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D. . Z=100
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HD:

 ĐL ôm Z= U/I =100
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 => Chọn A.
VD4. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện tức thời đi qua mạch có biểu thức i = 0,284cos120(t (A). Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện có giá trị tương ứng là UR = 20 V; UL = 40 V; UC = 25 V. Tính R, L, C, tổng trở Z của đoạn mạch và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

HD: Ta có: I = [image: image282.wmf]0
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VD5. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp.

HD:

Ta có: R = [image: image289.wmf]R
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VD6 Đặt một điện áp xoay chiều u = 100
[image: image294.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 (, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 
[image: image295.wmf]p

1

 H và tụ điện có điện dung   C = 
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F. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là


A. 
[image: image297.wmf]2
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B. 2 A.

C. 2
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D. 1 A.
HD. ZL = (L = 100 (; ZC = 
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 A. => Đáp án A.

VD7: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 12 V vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều  có cường độ 0,15 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là  1 A. Cảm kháng của cuộn dây là


A. 50 (.

B. 30 (.

C. 40 (.

D. 60 (.

HD:  R = 
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VD8: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 (, tụ điện có điện dung 
[image: image307.wmf]p
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 F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở thuần trể pha 
[image: image308.wmf]4
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 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng


A. 
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( ZL = R + ZC = 200 ( ( L = 
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 H.=> Đáp án B.
VD9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Khi tần số là 50 Hz thì cường độ hiệu dụng qua cuộn cảm bằng 3 A. Khi tần số là 60 Hz thì cường độ hiệu dụng qua cuộn cảm bằng 


A. 2,5 A.

B. 4,5 A.

C. 2,0 A.

D. 3,6 A.
HD. I = 
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 = 2,5 A. => Đáp án A.

VD10 (ĐH 2012). Khi đặt vào  hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm 
[image: image322.wmf]0,4

p

H một hiệu điện thế một chiều 12 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 A. Sau đó, thay hiệu điện thế này bằng một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 12 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng


A. 0,30 A.
B. 0,40 A.
C. 0,24 A.
D. 0,17 A.

HD. R = 
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 = 0,24 A. => Đáp án C.

VD11:  Đặt điện áp u = U0cos((t + 
[image: image326.wmf]2
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) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là i = I0sin((t + 
[image: image327.wmf]3
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). Biết U0, I0 và ( không đổi. Hệ thức đúng là


A. R = 3(L.
B. (L = 3R.
  

C. R = 
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D. (L = 
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HD. i = I0sin((t + 
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R. => Đáp án D. 
VD12: ĐH 2011 Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,25 A; 0,5 A; 0,2 A. Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là

A. 0,3 A.

B. 0,2 A.

C. 0,15 A.

D. 0,05 A.
HD. 
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BÀI TOÁN 4: TÌM THỜI GIAN ĐÈN SÁNG TỐI TRONG MỖI CHU KÌ
VÍ DỤ MINH HỌA

VD1: Một bóng đèn ống được nối vào nguồn điện xoay chiều u = 120
[image: image343.wmf]2

cos100
[image: image344.wmf]p

t(V). Biết rằng đèn chỉ sáng nếu hiệu điện thế hai cực U
[image: image345.wmf]³
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[image: image346.wmf]2

V. Thời gian đèn sáng trong 1s là:


a) 1/3s


b) 1s


c) 2/3s


d) 3/4s
HD:
Hình vẽ dưới đây mô tả những vùng (tô đậm) mà ở đó U
[image: image347.wmf]³
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V khi đó đèn sáng. Vùng còn lại do U < U
[image: image349.wmf]³
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[image: image350.wmf]2

V nên đèn tắt. Mỗi vùng sáng ứng với một góc quay 1200. Hai vùng sáng có tổng góc quay là 2400.


Chu kỳ của dòng điện : 
T = 1/60 s
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Thời gian sáng của đèn trong 1 chu kỳ là: 



Nhận thấy: 
Vật quay một vòng 3600    hết một chu kỳ T




Vậy khi vật quay     2400    hết thời gian [image: image353.png]2407
260



s


Thời gian sáng của đèn trong 1s là: Ta lý luận như sau, 1 chu kỳ có thời gian 1/60s 


Dùng quy tắc tam suất ta thấy như vậy trong 1s sẽ có 60 chu kỳ


Một chu kỳ đèn sáng 1/90s. Vậy 60 chu kỳ thì đèn sáng 60/90 = 2/3 s

VD2. Một đèn ống làm việc với điện áp xoay chiều u = 220[image: image354.wmf]2

cos100(t (V). Tuy nhiên đèn chỉ sáng khi điệu áp đặt vào đèn có |u| = 155 V. Hỏi trung bình trong 1 s có bao nhiêu lần đèn sáng?

HD:

 Đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn có |u| ( 155 V, do đó trong một chu kì sẽ có 2 lần đèn sáng. Trong 1 giây có [image: image355.wmf]1
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 = 50 chu kì nên sẽ có 100 lần đèn sáng.

VD3. Một chiếc đèn nêôn đặt dưới một hiệu điện thế xoay chiều 119V – 50Hz. Nó chỉ sáng lên khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu bóng đèn lớn hơn 84V. Thời gian bóng đèn sáng trong một chu kỳ là bao nhiêu?

A. Δt = 0,0100s. 
B. Δt = 0,0133s. 
C. Δt = 0,0200s. 
D. Δt = 0,0233s.

HD: Hiệu điện thế 119V – 50Hz => U0 = 119
[image: image356.wmf]2

V = 168V

hiệu điện thế cần thiết để đèn sáng là 84V = 168/2(V). 

Dựa vào đường tròn => Thời gian bóng đèn sáng trong một chu kỳ 

là 
[image: image357.wmf]s
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= 0,0133s.  => Chọn B.

BÀI TOÁN 5: PP TÍCH PHÂN TÌM ĐIỆN LƯỢNG CHUYỂN QUA
PHƯƠNG PHÁP:
+ Cường độ dòng điện tức thời i =dq/dt => dq = i.dt (c)
Điện lượng qua tiết diện S trong thời gian t là q với: q = i.t

+ Điện lượng qua tiết diện S trong thời gian từ t1 đến t2  là Δq:  Δq=i.Δt
dq = i.dt 
[image: image358.wmf]Þ
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VÍ DỤ MINH HỌA
VD1: Dòng điện xoay chiều i=2sin100(t(A) qua một dây dẫn . Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,15s là :

A.0

B.4/100((C) 

C.3/100((C) 

D.6/100((C) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image361.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image362.wmf]0,15
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image363.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image364.wmf]0,15
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 => Chọn B
VD2: Dòng điện xoay chiều có biểu thức 
[image: image365.wmf]2cos100()
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chạy qua dây dẫn . điện lượng chạy qua một tiết điện dây trong khoảng thời gian từ 0 đến  0,15s là :
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image370.wmf]Þ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image372.wmf]Þ
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VD3: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ là 
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, I0 > 0. Tính từ lúc 
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, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là
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HD:  Ta có :
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image385.wmf]. 
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III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.

Câu 1: Cho mạch điện gồm hai phần tử gồm điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Dùng một vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu điện trở thì vôn kế chỉ 80V, đặt vôn kế vào hai đầu tụ điện chỉ 60V. Khi đặt vôn kế vào hai đầu đoạn mạch vôn kế chỉ 


A. 140V.

B. 20V.

C. 70V.

D. 100V.

Câu 2: Cho mạch điện gồm hai phần tử gồm cuộn thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Dùng một vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu cuộn cảm thì vôn kế chỉ 80V, đặt vôn kế vào hai đầu tụ điện chỉ 60V. Khi đặt vôn kế vào hai đầu đoạn mạch vôn kế chỉ 


A. 140V.

B. 20V.

C. 70V.

D. 100V.

Câu 3: Nhiệt lượng Q do dòng điện có biểu thức i = 2cos120
[image: image388.wmf]p

t(A) toả ra khi đi qua điện trở R = 10
[image: image389.wmf]W

 trong thời gian t = 0,5 phút là

A. 1000J.


B. 600J.

C. 400J.

D. 200J.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng. Một khung dây dẫn có diện tích S = 50cm2 gồm 250 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/min trong một từ trường đều 
[image: image390.wmf]B

 
[image: image391.wmf]^

 trục quay 
[image: image392.wmf]D

 và có độ lớn B = 0,02T. Từ thông cực đại gửi qua khung là

A. 0,025Wb.

B. 0,15Wb.

C. 1,5Wb.

D. 15Wb.

Câu 5: Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4cos2100
[image: image393.wmf]p

t(A). Cường độ dòng điện này có giá trị trung bình trong một chu kì bằng bao nhiêu ?


A. 0A.

B. 2A.


C. 2
[image: image394.wmf]2

A.

D. 4A.

Câu 6: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2A, tần số 50Hz chạy trên một dây  dẫn. Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là bao nhiêu ?


A. 50.


B. 100.

C. 200.

D. 400.

Câu 7: Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i = 4cos(20
[image: image395.wmf]t

p

 - 
[image: image396.wmf]p

/2)(A), t đo bằng giây. Tại thời điểm t1(s) nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng i1 = -2A. Hỏi đến thời điểm t2 = (t1 + 0,025)(s) cường độ dòng điện bằng bao nhiêu ?


A. 2
[image: image397.wmf]3

A.

B. -2
[image: image398.wmf]3

A.

C. -
[image: image399.wmf]3

 A.

D. -2A.

Câu 8: Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos
[image: image400.wmf]t

w

. Điện áp và cường độ dòng điện qua tụ ở các thời điểm t1, t2 tương ứng lần lượt là: u1 = 60V; i1 = 
[image: image401.wmf]3

A; u2 = 60
[image: image402.wmf]2

V; i2 = 
[image: image403.wmf]2

A. Biên độ của điện áp giữa hai bản tụ và của cường độ dòng điện qua tụ lần lượt là

A. 120V; 2A.
B. 120V; 
[image: image404.wmf]3

A.
C. 120
[image: image405.wmf]2

; 2A.
D. 120
[image: image406.wmf]2

V; 3A. 

Câu 9: Đặt vào hai đầu một tụ điện hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 1A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ là 4A thì tần số dòng điện là

A. 400Hz.


B. 200Hz.

C. 100Hz.

D. 50Hz.

Câu 10: Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức i  = 2
[image: image407.wmf]3

cos200
[image: image408.wmf]p

t(A) là

A. 2A.


B. 2
[image: image409.wmf]3

A.

C. 
[image: image410.wmf]6

A.

D. 3
[image: image411.wmf]2

A.

Câu 11: Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 220
[image: image412.wmf]5

cos100
[image: image413.wmf]p

t(V) là

A. 220
[image: image414.wmf]5

V.

B. 220V.

C. 110
[image: image415.wmf]10

V.
D. 110
[image: image416.wmf]5

V.

Câu 12: Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25
[image: image417.wmf]W

 trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q = 6000J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là

A. 3A.


B. 2A.


C. 
[image: image418.wmf]3

A.

D. 
[image: image419.wmf]2

A.
Câu 13: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz, trong một giây dòng điện đổi chiều 


A. 30 lần.


B. 60 lần.

C. 100 lần.

D. 120 lần.
Câu 14: Một khung dây quay đều quanh trục 
[image: image420.wmf]D

 trong một từ trường đều 
[image: image421.wmf]B

 
[image: image422.wmf]^

 trục quay 
[image: image423.wmf]D

 với vận tốc góc 
[image: image424.wmf]w

 = 150 vòng/min. Từ thông cực đại gửi qua khung là 10/
[image: image425.wmf]p

(Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung là

A. 25V.

B. 25
[image: image426.wmf]2

V.

C. 50V.

D. 50
[image: image427.wmf]2

V.

Câu 15: Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i = 5
[image: image428.wmf]2

cos(100
[image: image429.wmf]p

t + 
[image: image430.wmf]p

/6)(A). Ở thời điểm t = 1/300s cường độ trong mạch đạt giá trị

A. cực đại.

B. cực tiểu.

C. bằng không.
D. một giá trị khác.

Câu 16: Một tụ điện có điện dung C = 31,8
[image: image431.wmf]m

F. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu bản tụ khi có dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz và cường độ dòng điện cực đại  2
[image: image432.wmf]2

A chạy qua nó là

A. 200
[image: image433.wmf]2

V.

B. 200V.

C. 20V.

D. 20
[image: image434.wmf]2

V.

Câu 17: Một cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần không đáng kể, mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 60Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 12A. Nếu mắc cuộn dây trên vào mạng điện xoay chiều có tần số 1000Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 0,72A.

B. 200A.

C. 1,4A.

D. 0,005A.

Câu 18: Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm L = 318mH và điện trở thuần 100
[image: image435.wmf]W

. Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện không đổi có hiệu điện thế 20V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 0,2A.

B. 0,14A.

C. 0,1A.

D. 1,4A.

Câu 19: Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm L = 318mH và điện trở thuần 100
[image: image436.wmf]W

. Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều 20V, 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 0,2A.

B. 0,14A.

C. 0,1A.

D. 1,4A.

Câu 20: Giữa hai bản tụ điện có hiệu điện thế xoay chiều 220V – 60Hz. Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5A. Để dòng điện qua tụ điện có cường độ bằng 8A thì tần số của dòng điện là

A. 15Hz.

B. 240Hz.

C. 480Hz.

D. 960Hz.
Câu 21: Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể được cuộn dại và nối vào mạng điện xoay chiều 127V – 50Hz. Dòng điện cực đại qua nó bằng 10A. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,04H.

B. 0,08H.

C. 0,057H.

D. 0,114H.

Câu 22: Dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz, trong một chu kì dòng điện đổi chiều 


A. 50 lần.

B. 100 lần.

C. 2 lần.

D. 25 lần.

Câu 23: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

A. hiện tượng tự cảm.


B. hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. từ trường quay.



D. hiện tượng quang điện.

Câu 24: Chọn kết luận đúng. Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì
A. điện trở tăng.



B. dung kháng tăng.



C. cảm kháng giảm.


D. dung kháng giảm và cảm kháng tăng.
Câu 25: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 2/15
[image: image437.wmf]p

(H) và điện trở thuần R = 12
[image: image438.wmf]W

 được đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều 100V và tần số 60Hz. Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng toả ra trong một phút là

A. 3A và 15kJ.



B. 4A và 12kJ.


C. 5A và 18kJ.



D. 6A và 24kJ.

Câu 26: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10
[image: image439.wmf]W

. Biết nhiệt lượng toả ra trong 30phút là 9.105(J). Biên độ của cường độ dòng điện là

A. 5
[image: image440.wmf]2

A.

B. 5A.


C. 10A.

D. 20A.

Câu 27: Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng gì?

A. cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều.

B. cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều.

C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện.

D. không cản trở dòng điện.

Câu 28: Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều UAC và một hiệu điện thế không đổi UDC. Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải

A. mắc song song với điện trở một tụ điện C.

B. mắc nối tiếp với điện trở một tụ điện C.

C. mắc song song với điện trở một cuộn dây thuần cảm L.

D. mắc nối tiếp với điện trở một cuộn dây thuần cảm L.

Câu 29: Một đoạn mạch điện gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Biết điện áp cực đại giữa hai đầu mạch là 150
[image: image441.wmf]2

V, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 90V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là:


A. 60V.

B. 240V.

C. 80V.

D. 120V.

Câu 30: Tại thời điểm t = 0,5s, cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch bằng 4A, đó là

A. cường độ hiệu dụng.


B. cường độ cực đại.


C. cường độ tức thời.


D. cường độ trung bình.

Câu 31: Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nó có khả năng gì ?

A. Cho dòng xoay chiều đi qua một cách dễ dàng.

B. Cản trở dòng điện xoay chiều.

C. Ngăn hoàn toàn dòng điện xoay chiều.

D. Cho dòng điện xoay chiều đi qua, đồng thời có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều.

Câu 32: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L,C mắc nối tiếp thì
A. độ lệch pha của uR và u là 
[image: image442.wmf]p

/2.

B. pha của uL nhanh pha hơn của i một góc 
[image: image443.wmf]p

/2.

C. pha của uC nhanh pha hơn của i một góc 
[image: image444.wmf]p

/2.

D. pha của uR nhanh pha hơn của i một góc 
[image: image445.wmf]p

/2.

Câu 33: Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì

A. điện áp giữa hai đầu tụ điện luôn cùng pha với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm.


B. điện áp giữa hai đầu tụ điện luôn cùng pha với điện áp giữa hai đầu điện trở.


C. điện áp giữa hai đầu tụ điện luôn ngược pha với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm.


D. điện áp giữa hai điện trở luôn cùng pha với điện áp giữa hai đầu cuộn cảm.

Câu 34: Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ?


A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mà điện, đúc điện.


B. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì dòng điện bằng 0.


C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong mọi khoảng thời gian bất kì bằng 0.


D. Công suất toả nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất toả nhiệt trung bình nhân với 
[image: image446.wmf]2

.

Câu 35: Để tăng điện dung của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần


A. tăng tần số điện áp đặt vào hai bản tụ điện.


B. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.


C. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.


D. đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện.

Câu 36: Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức 
[image: image447.wmf])
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=

(V). Xác định thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ bằng 0 lần thứ nhất là

A. 1/600s.

B. 1/300s.

C. 1/150s.

D. 5/600s.

Câu 37: Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn thuần cảm giống nhau ở chỗ:


A. Đều biến thiên trễ pha 
[image: image448.wmf]2

/

p

 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.


B. Đều có giá trị hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.


C. Đều có giá trị hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện tăng.


D. Đều có giá trị hiệu dụng giảm khi tần số dòng điện tăng.

Câu 38: Một đèn có ghi 110V – 100W mắc nối tiếp với điện trở R vào một mạch điện xoay chiều có 
[image: image449.wmf])
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(V). Để đèn sáng bình thường , R phải có giá trị bằng


A. 1210
[image: image450.wmf]W

.

B. 10/11
[image: image451.wmf]W

.

C. 121
[image: image452.wmf]W

.

D. 99
[image: image453.wmf]W

.
Câu 39: Điện áp 
[image: image454.wmf])

t

100

cos(

2

200

u

p

=

(V) đặt vào hai đầu một cuộn thuần cảm thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A. Cảm kháng có giá trị là

A. 100
[image: image455.wmf]W

.

B. 200
[image: image456.wmf]W

.

C. 100
[image: image457.wmf]2
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D. 200
[image: image459.wmf]2



 EMBED Equation.3  [image: image460.wmf]W

.

Câu 40: Trong mạch điện xoay chiều, mức độ cản trở dòng điện của tụ điện trong mạch phụ thuộc vào


A. chỉ điện dung C của tụ điện.


B. điện dung C và điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ.


C. điện dung C và cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ.


D. điện dung C và tần số góc của dòng điện.

Câu 41: Để làm tăng cảm kháng của một cuộn dây thuần cảm có lõi không khí, ta có thể thực hiện bằng cách:


A. tăng tần số góc của điện áp đặt vào hai đầu cuộn cảm.


B. tăng chu kì của điện áp đặt vào hai đầu cuộn cảm.


C. tăng cường độ dòng điện qua cuộn cảm.


D. tăng biên độ của điện áp đặt ở hai đầu cuộn cảm.

Câu 42: Đối với suất điện động xoay chiều hình sin, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian?


A. Giá trị tức thời.
B. Biên độ.

C. Tần số góc.

D. Pha ban đầu.

Câu 43: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha 
[image: image461.wmf]4
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 so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây đúng với đoạn mạch này ?


A. Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.


B. Tổng trở của mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.


C. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của mạch.


D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha 
[image: image462.wmf]4
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 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

Câu 44: Mắc vào đèn neon một nguồn điện xoay chiều có biểu thức u = 220
[image: image463.wmf]2
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)(V). Đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn thoả mãn 
[image: image466.wmf]u
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(V). Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong một chu kì của dòng điện bằng


A. 
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C. 
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D. 
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Câu 45: Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz, điện áp mồi của đèn là 110
[image: image473.wmf]2

V. Biết trong một chu kì của dòng điện đèn sáng hai lần và tắt hai lần. Khoảng thời gian một lần đèn tắt là
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Câu 46: Cho dòng điện xoay chiều i = I0sin
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(A) chạy qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây theo một chiều trong một nửa chu kì là
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D. 
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“Đừng bao giờ mất kiên nhẫn, đó là chiếc chìa khoá cuối cùng để mở được cửa”

ĐÁP ÁN ĐỀ 17
	1 D
	2B
	3B
	4A
	5B
	6C
	7B
	8A
	9B
	10C

	11 C
	12D
	13D
	14B
	15C
	16B
	17A
	18A
	19B
	20D

	21 C
	22C
	23B
	24D
	25C
	26C
	27B
	28B
	29D
	30C

	31D
	32B
	33C
	34B
	35D
	36B
	37B
	38D
	39A
	40D

	41A
	42 A
	43C
	44A
	45C
	46A
	
	
	
	


[image: image483.png]






CHỦ ĐỀ1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
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